
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /YCBG-BVPS Tiền Giang, ngày 13 tháng 11 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá dự toán gói thầu Mua sắm máy siêu âm xách tay với nội dung cụ 
thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.
Địa chỉ: Số 4A, Hùng Vương, Phường 1, tp phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Luyến;
- Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính kế toán;
- Số điện thoại: 0908 945 287
- Địa chỉ Email: phamluyenbvpstg@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
a) Nhận trực tiếp tại Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Phụ sản, địa chỉ 

số 4A đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
b) Nhận qua mail theo địa chỉ: phamluyenbvpstg@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2023 đến 

trước 10 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2023 (Thứ sáu). Các báo giá nhận được sau 
thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 
tháng 11 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục, số lượng và tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế yêu cầu báo giá

Stt Danh mục trang 
thiết bị y tế

Yêu cầu về tính năng, thông số 
kỹ thuật

(Đáp ứng hoặc tương đương)

Số lượng
cần mua

Đơn vị 
tính

1 Máy siêu âm xách tay
Theo Quyết định số 659/QĐ-

BVPS ngày 13/11/2023 đính kèm 
Yêu cầu báo giá này

01 Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt trang thiết bị y tế: Bệnh viện Phụ sản Tiền 
Giang. Địa chỉ: Số 4A, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang.
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3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện 

theo qui định của pháp luật và thỏa thuận của hai bên.
5. Các thông tin khác: 
a) Cung cấp Bảng Báo giá theo biểu mẫu của Phụ lục Thông tư số 

14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế, có đính kèm Yêu 
cầu báo giá này.

b) Địa chỉ Website của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đăng tải Yêu cầu báo 
giá: https://bvphusantiengiang.vn/.

Nơi nhận:
- Phổ biến rộng rãi;
- Đăng Website bệnh viện;
- Zalo bệnh viện;
- Khoa, phòng;
- Lưu: VT                                                                                                                                                      

GIÁM ĐỐC

https://bvphusantiengiang.vn/
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Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ 

kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo 
giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp 
nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung 
là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho 
các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT
Danh 

mục thiết 
bị y tế(2)

Ký, mã, 
nhãn hiệu, 

model, hãng 
sản xuất(3)

Mã 
HS(4)

Năm 
sản 

xuất(5)

Xuất 
xứ(6)

Số 
lượng/khối 

lượng(7)

Đơn 
giá(8) 

(VND)

Chi phí 
cho các 
dịch vụ 

liên 
quan(9) 
(VND)

Thuế, 
phí, lệ 

phí 
(nếu 
có)(10) 
(VND)

Thành 
tiền(11) 
(VND)

1 Thiết bị 
A          

2 Thiết bị B          
n ...          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu 
liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 
... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... 
năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin 
tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 
doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 
năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm 
quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

  ……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu)
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Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường 
hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp 
đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá 
và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 
gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo 
yêu cầu tại ghi chú 12.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột 
“Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất 
của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối 
lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp 
đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho 
các dịch vụ liên quan trong nước.
(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị 
y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung 
cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh 
thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột 
này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ 
liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí 
và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ 
đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại 
thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền 
phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo 
giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên 
danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản 
xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu 
của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện 
thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên 
danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của 
mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại 
Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./.
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SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 659 /QĐ-BVPS Tiền Giang, ngày 13  tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh mục, số lượng và tính năng kỹ thuật Máy siêu âm xách tay 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung 
cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-SYT ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Sở Y 
tế qui định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện 
Phụ Sản Tiền Giang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Khoa học kỹ thuật số 1325 /BB-BVPS ngày 
13/11/2023 của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục, số lượng và đặc tính kỹ thuật Máy siêu âm 
xách tay như sau,

1. Danh mục thiết bị y tế: Máy siêu âm xách tay;
2. Số lượng cần mua: 01 máy;
3. Đặc tính kỹ thuật của trang thiết bị y tế: Đính kèm Quyết định.
Điều 2. Trưởng phòng Tài chính kế toán chủ trì, phối hợp với Trưởng 

phòng Kế hoạch tổng hợp soạn thảo, trình ký và đăng tải Yêu cầu báo giá theo 
mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT 
ngày 30  tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Tham mưu, đề xuất hình 
thức mua máy siêu âm xách tay phù hợp yêu cầu cấp bách phục vụ chuyên môn, 
bảo đảm đúng qui định của pháp luật về đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
 Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Thủ trưởng các đơn vị nêu tại Điều 2 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
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ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số  659 /QĐ-BVPS ngày 13/11/2023)

----------

Stt Cấu hình và yêu cầu kỹ thuật
1 MÁY SIÊU ÂM TỔNG QUÁT (Trắng đen-xách tay)

Sản phẩm sản xuất từ năm 2022 trở đi, mới 100%.
Bảo hành ≥ 12 tháng
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485, CE hoặc tương đương.

a) Cấu hình chung
- Thân máy chính màn hình 12 inch: 01 máy
- Phần mềm tính toán và thước đo trọn gói: 01 bộ
- Đầu dò Convex: 01 cái; 
- Xe inox 02 ngăn để máy siêu âm và máy in: 01 chiếc
- Gel siêu âm: 05 lit- Sách hướng dẫn sử dụng Anh - Việt: 01 bộ
b) Thông số kỹ thuật
- Máy siêu âm đen trắng cho thăm khám Phụ khoa, sản khoa, ổ bụng, nhi, 

cơ quan nhỏ, đầu, cơ xương khớp, tim, mạch máu, niệu khoa;
- Màn hình LED 12.1 inch, độ phân giải cao 1024 x 768
- Có thể điều chỉnh góc nghiêng  30o

- Máy có 1 cổng cắm đầu dò
- Bảng điều khiển: Bàn phím, các phím chức năng, các phím bấm, track ball, 

các phím cài đặt chức năng do người dùng tự định nghĩa, 8 thanh TGC, loa tích hợp
- Loại đầu dò: đầu dò cong convex và đầu dò tuyến tính linear
- Điện thế: 100-240V
- Thời gian hoạt động của pin : > 120 phút
- Loại pin lithium-ion: 11.1V ,4800mAh
- Thời gian khởi động: ≤60s
Chế độ hình ảnh: B-Mode Hình ảnh ExFOV cho đầu dò convex; M – 

Mode; PW – Mode; Chế độ hiển thị: B/M, B/B, B/PW, cửa sổ tách làm bốn, 
B/C/D

Đặc điểm hình ảnh: Đầu dò đa tần cho các chế độ ảnh 2D; Tự động tối 
ưu hóa hình ảnh; Hình ảnh đặc hiệu mô TSI; Phóng to điểm và phóng to toàn 
bộ; Chế độ B mode, M mode, PW.
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B mode: Hiển thị độ sâu:  0.9 đến 37.8 cm; Tốc độ khung hình (tối đa):  
375 fps (khung/giây); Điều chỉnh được vị trí tiêu điểm  : tối đa16; Dải động 30 
đến  220 ; Tăng sáng toàn phần : 0 đến  100 Db; TGC: 8; Bản đồ thang xám 1 
đến 8; Hình ảnh hình thang cho đầu dò linear ; Trung bình khung hình : 0 đến 7; 
Điều chỉnh được đường cong; Công suất sóng âm : 7%~100%, 3%/bước.

M Mode: Tăng sáng toàn phần: 0 – 100; Tốc độ: 1~6; Khuếch đại bờ: 
0~14; Làm mềm M: 0~14.

PW mode: Định dạng hiển thị: V2:1, V1:2, V1:1, full; PW Steer: tối đa 6 
mức (đầu dò linear); Dải động: 24-72, 2/bước; Độ phân giải thời gian/tần số: 0-
4

Hiển thị chú thích
Hiển thị kích thước đo lường, thanh đo thang xám, thông số hình ảnh, chế 

độ thăm khám hiện tại, đánh dấu hướng đầu dò, chế độ thăm khám hiện tại
Hiển thị thông tin bệnh nhân: tên, giới tính, tuổi, ID, 
Khả năng lưu trữ và kết nối: Ổ cứng dung lượng chuẩn SSD 8 GB; Số 

cổng USB  2; Lưu trữ hình ảnh thu được trên ổ cứng, USB, DVD, lưu trữ tạm 
trong bộ nhớ cine ; Có  phần mềm lưu trữ nâng cao; Dung lượng bộ nhớ cine 
(Tối đa): B mode 11959 khung hình, M mode 110s; Có khả năng phát demo; 
Xem lại cine tự động và thủ công

Hệ thống quản lý dữ liệu bệnh nhân thông minh
Chức năng tìm kiếm dữ liệu bệnh nhân thích hợp
Xem thông tin chi tiết của bệnh nhân
Sao lưu/ khôi phục dữ liệu thông minh
Gởi dữ liệu, hình ảnh của bệnh nhân
Xóa dữ liệu bệnh nhân
Quản lý thăm khám: tạo thăm khám mới, kích hoạt thăm khám và tiếp tục 

thăm khám
Đầu dò thăm khám,  Đầu dò Convex: Tần số: 2.0 MHz, 3.5 MHz, 4.5 

MHz, 5.0 MHz; Số chấn tử: 80; Ứng dụng: ổ bụng, sản phụ khoa, trẻ em; Vùng 
quan sát: 70o; Bán kính cong 50mm
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